
                                   (Kèm theo Quyết định số    , ngày     tháng     năm 2019 của Hiệu trưởng trường mầm non Trực Thắng)
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

1 Đỗ Thị Lụa Nữ 24/9/1983 ĐH GDMN x x x x x BC Phụ trách chung;  Sinh hoạt tại tổ văn phòng

3 Bùi Thị Huyền Nữ 20/9/1970 ĐH GDMN x x x x x BC  Phụ trách chuyên môn NT, Nuôi dưỡng, công tác BDTX. Sinh hoạt tại tổ Nhà trẻ, nuôi dưỡng.

4 Lưu Thị Bình Nữ 15/5/1980 ĐH Kế toán x x x BC
Thủ quỹ, Văn thư, Công tác Báo cáo, thống kê, phụ trách gọi thực phẩm bán trú khu phân hiệu 

Trực Thắng, giám sát công tác nuôi ăn bán trú.

5 Phạm Hoàng Hạnh Nữ 23/12/1983 ĐH Kế toán x x BC  Phụ trách công tác tài chính, giám sát công tác nuôi ăn bán trú.

6 Nguyễn Thị Bích Liên Nữ 26/10/2000 CĐ GDMN x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A1, Bí thư Đoàn TNCSHCM

7 Tạ Thị Hà Nữ 08/06/1971 CĐ GDMN x x x BC Giáo viên lớp 5 tuổi A1

8 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ

28/7/1991

ĐH GDMN x x x BC

Giáo viên lớp 5 tuổi A2, Trưởng khu trụ sở chính: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám 

sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại khu theo sự phân công của Ban Giám 

hiệu; kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

9 Đặng Thị Lụa Nữ 22/02/1973 CĐ GDMN x x x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A2

10 Nguyễn Thị Chung   Nữ 16/02/1987 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 5 tuổi A3, TTCM Mẫu giáo

11 Vũ Thị Ánh Nữ 25/2/1991 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 5tuổi A3

12 Trần Thị Phượng Nữ 29/3/1981 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A4

13 Nguyễn Thị Kiều Xuân Nữ 21/11/2002 CĐ GDMN x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A4

14 Phạm Thị Hương Nữ 15/9/1982 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 5 tuổi A5.

15 Lù Thị Sự Nữ 04/10/1987 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 5 tuổi A5.

16 Phạm Thị Vui Nữ 25/02/1983 ĐH GDMN x x x BC
Giáo viên lớp 5 tuổi A6, Phụ trách phong trào VHVNTT khu phân hiệu và điểm trường Vạn 

Thắng

17 Hoàng Thị Trâm Nữ 25/5/1980 CĐ GDMN x x BC Giáo viên lớp 5 tuổi A6.

18 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 6/6/2000 CĐ GDMN x x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A7

19 Trần Thị Yến Nữ 23/4/1980 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A7

20 Phạm T Hồng Tám Nữ 25/11/1996 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên  lớp 5 tuổi A8

21 Phạm Thị Lĩnh Nữ 17/11/1972 ĐH GDMN x x x BC

Giáo viên  lớp 5 tuổi A8, Trưởng khu Vạn Thắng: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám 

sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại khu theo sự phân công của Ban Giám 

hiệu; kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

22 Phan Thị Thơm Nữ 01/7/1982 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên Lớp 4TA1

23 Đỗ Thị Hảo Nữ 13/12/1996 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên Lớp 4T A2

2 10/6/1975 ĐH

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON  MINH THÁI NĂM HỌC 2026- 2027

(Kèm theo quyết định số 23/QĐ-MNMT ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng trường mầm non Minh Thái)

GDMN x xNguyễn Thị Hoàn Nữ
 Phụ trách chuyên môn MG, Nuôi dưỡng, Phong trào TĐ, ƯDCNTT, chuyển đổi số, công tác 

phổ cập. Sinh hoạt tại tổ Mẫu giáo.
xx x BC
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24 Phạm Thị Huyền Nữ 01/9/1971 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên Lớp 4TA1, A2

25 Vũ Thị Bảy Nữ 28/9/1983 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên Lớp 4T A3

26 Lưu Thị Huyền Nữ 10/9/1976 ĐH GDMN x x x x x BC Giáo viên Lớp 4T A3

27 Đặng Thị Ninh Nữ

03/10/1981 ĐHSP

GDMN x x x BC
Giáo viên Lớp 4T A4, Trưởng khu Tiền Phong: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và giám sát 

các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại khu theo sự phân công của Ban Giám 

hiệu; kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh. Phụ trách phong 

trào VHVNTT khu trụ sở chính và điểm trường  Tiền Phong.

28 Nguyễn Thị Lụa Nữ 20/01/1971 CĐSP GDMN x x x BC Giáo viên Lớp 4T A4

29 Đỗ Thị Là Nữ 18/5/1982 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A5

30 Nguyễn T Thanh Loan Nữ 15/02/1994 ĐH GDMN x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A5, P. Bí thư chi đoàn trường.

31 Trần Thị Mến Nữ 7/11/1980 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A6. TP CMMG

32 Nguyễn Thị Quyên Nữ 10/01/1986 CĐ GDMN x x HĐ235 Giáo viên lớp 4 tuổi A6

33 Vũ Thị Nhài Nữ 8/12/1979 ĐH GDMN x x x BC

Giáo viên lớp 4 tuổi A7, Trưởng khu phân hiệu Trực Thắng: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc 

và giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại khu theo sự phân công của 

Ban Giám hiệu; kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh.

34 Hoàng Thị Thoa Nữ 29/4/1974 ĐH GDMN x x x x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A7

35 Phạm Thị Duyên Nữ 10/10/1981 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A8

36 Nguyễn Thị Anh Nữ 18/10/1989 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 4 tuổi A8

37 Nguyễn Thị Huyền Nữ 01/05/1982 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A1

38 Bùi Lan Anh Nữ 08/08/2004 CĐSP GDMN HĐ235 Giáo viên lớp 3 tuổi A1

39 Nguyễn Thị Duyên Nữ 06/5/1996 ĐHSP GDMN x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A2

40 Đỗ Thị Quy Nữ 16/10/1973 CĐSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A2

41 Trần Thị Hòa Nữ 6/3/1989 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên lớp 3 Tuổi A3

42 Nguyễn Thị Hiền Nữ 07/07/1970 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 Tuổi A3

43 Bùi Thị Duyến Nữ 16/6/1980 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A4

44 Nguyễn Thị Thoa Nữ 06/01/1974 CĐSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A4

45 Phạm Thị Hiền Nữ 13/12/1986 CĐ GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A5

46 Hoàng Thị Hương Nữ 10/9/1970 ĐH GDMN x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A5

47 Nguyễn Thị Thúy Nữ 18/10/1989 ĐH GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A6

48 Phạm Thị Loan Nữ 31/7/1971 ĐH GDMN x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A6

49 Lưu Thị Hồng Nữ 01/01/1985 ĐH GDMN x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A7

50 Phạm Thị Mừng Nữ 01/08/1994 ĐH GDMN x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A7
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51 Vũ Thị Thêu Nữ 02/01/1987 CĐ GDMN x x x BC Giáo viên lớp 3 tuổi A8, phụ trách gọi thực phẩm bán trú khu Vạn Thắng.

52 Nguyễn Thị Thơm Nữ 10/10/1994 CĐ GDMN HĐ235 Giáo viên lớp 3 tuổi A8

53 Trần Thị Huyền Nữ 13/12/1993 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên  lớp nhà trẻ  A1,  Tổ trưởng chuyên môn NT

54 Bùi Thị Loan Nữ 27/7/1981 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ  A1

55 Nguyễn Thị Dung Nữ 29/7/1989 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A2

56 Nguyễn Thị Liên Nữ 01/08/1981 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A2

57 Trần Thị Quỳnh Thương Nữ 06/06/1991 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A3

58 Phan Thị Hạnh Nữ 24/8/1989 CĐSP GDMN HĐ235 Giáo viên lớp nhà trẻ A3

59 Phạm Thị Huê Nữ 06/11/1985 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A4 

60 Trịnh Thị Sen Nữ 20/10/1972 CĐSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A4 

61 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 15/01/1989 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên lớp Nhà trẻ A3, A4

62 Phạm Thị Vòng Nữ 06/4/1994 ĐHSP GDMN x x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ A5, Tổ phó chuyên môn NT

63 Vũ Thị Huệ Nữ 01/02/1974 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên lớp Nhà trẻ A5

64 Trần Thị Hoan Nữ 16/7/1981 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên  lớp nhà trẻ  A6 

65 Đỗ Thị Miên Nữ 04/10/1988 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ  A6

66 Phạm Thị Hằng Nữ 14/01/1979 ĐHSP GDMN x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ  A7 

67 Chu Thị Phương Nữ 25/5/1970 CĐSP GDMN x x BC Giáo viên lớp nhà trẻ  A7

68 Phạm Thị Hoa Nữ 12/12/1980 HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng khu Tiền Phong

69 Phạm Thị Chín Nữ
10/9/1968 CĐSP

GDMN HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng, Bếp trưởng, phụ trách gọi thực phẩm bán trú bếp ăn khu Tiền Phong

70 Tạ Thị Hường Nữ 10/02/1964 TCSP GDMN HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng khu Tiền Tiến

71 Nguyễn Thị Liễu Nữ
11/4/1988

Kế toán HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng, Bếp trưởng, phụ trách gọi thực phẩm bán trú bếp ăn khu Tiền Tiến

72 Vũ Thị Nhài Nữ 03/5/1985 CC KTCBMA HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng, Bếp trưởng  bếp ăn khu Trực Thắng

73 Ngô Thị Hằng Nữ 17/7/1984 TC KTCBMA HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng khu A

74 Mai Thị Giang Nữ 20/10/1993 CC Cấp dưỡng HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng khu Trực Thắng.

75 Vũ Thị Mỹ Hằng Nữ 21/08/1985 CC KTCBMA HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng, Bếp trưởng bếp ăn khu Vạn Thắng

76 Nguyễn Thị Hoa Nữ 26/3/1969 ĐH GDMN x HĐĐP Nhân viên nuôi dưỡng khu Vạn Thắng

77 Phan Văn Hữu Nam 01/01/1968 HĐĐP Nhân viên bảo vệ trụ sở chính 

78 Nguyễn Văn Hiểu Nam 23/07/1973 HĐĐP Nhân viên bảo vệ khu mới

79 Đỗ Văn Thanh Nam 03/04/1960 HĐĐP Nhân viên bảo vệ điểm trường Tiền Phong

80 Phạm Công Đạo Nam 10/01/1957 HĐĐP Nhân viên bảo vệ phân hiệu Trực Thắng

81 Phạm Văn Tùng Nam 16/8/1970 HĐĐP Nhân viên bảo vệ điểm trường Vạn Thắng



 



 

 







 


